
HĐND HUYỆN SA THẦY
BAN DÂN TỘC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

ST
T Tên đơn vị Tổng kinh

phí thực hiện

Năm học 2023-2024

Ghi chú
Tổng số

đối tượng
thụ

hưởng

Kinh phí thực
hiện

Trong đó

Tiền ăn
(đồng) Tiền ở (đồng) Phục vụ

nấu ăn

mua sắm
dụng cụ ban

đầu
Tủ thuốc

số lượng
gạo đã

nhận (kg)
A B 1=3 2 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10

Tổng cộng 9.032.165.000 1.261 9.032.165.000 7.684.588.000 1.288.267.000 41.310.000 12.000.000 6.000.000 142.275 -

I Tiểu học 1.566.630.000 230 1.566.630.000 1.335.024.000 172.296.000 41.310.000 12.000.000 6.000.000 29.520 -

1 Trường Tiểu học xã Rờ Kơi 486.900.000 61 486.900.000 389.520.000 97.380.000 8.115

2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 374.580.000 69 374.580.000 299.664.000 74.916.000 4.455

3 Trường PTDTBT TH Lý Thường Kiệt 705.150.000 100 705.150.000 645.840.000 41.310.000 12.000.000 6.000.000 16.950
chuyển 60 kg

  từ năm học 2022-
2023 sang

II THCS 7.465.535.000 1.031 7.465.535.000 6.349.564.000 1.115.971.000 0 0 0 112.755 0

4 Trường THCS Nguyễn Huệ 330.480.000 51 330.480.000 330.480.000 - - - 12.015

5 Trường THCS Phan Đình Phùng 1.150.200.000 142 1.150.200.000 920.160.000 230.040.000 - - - 19.170

6 Trường TH&THCS Ya Tăng 550.800.000 76 550.800.000 492.480.000 58.320.000 - - - 10.260

7 Trường TH&THCS Ya Ly 284.400.000 40 284.400.000 227.520.000 56.880.000 - - - 4.740

8 Trường THCS xã Rờ Kơi 500.400.000 63 500.400.000 400.320.000 100.080.000 8.445

9 Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp 1.296.000.000 200 1.296.000.000 1.296.000.000 27.000

10 Trường THCS Hai Bà Trưng 3.353.255.000 459 3.353.255.000 2.682.604.000 670.651.000 31.125
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